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PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 
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NG 

GIÁ PHÒNG LIÊN HỆ GHI CHÚ 

I BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 03 cơ sở 

1 Khách sạn Cap Saint Jacques 
Số 169 Thùy Vân, phường 8, thành phố 

Vũng Tàu 
  123 123   

Liên hệ trực tiếp với Sở Du lịch Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

 (84-254) 3727.444  

  

2 Khách sạn Hoa Phượng Đỏ 
Số 01 Thi Sách, phường 8, thành phố 

Vũng Tàu 
  93 93       

3 Khách sạn Ngọc Hân 
Số 8A2 Thùy Vân, phường 8, thành phố 

Vũng Tàu 
  48 48       

II BẮC NINH: 18 cơ sở 

1 Khách sạn Grand Phoenix 
Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh 
  204 280   0222 3818 999 

83 phòng đôi, 

121 phòng 

đơn 

2 Khách sạn Phonenix 3 17 Hai Bà Trưng, Suối Hoa, TP Bắc Ninh   68 80   0936878777 -  
22 phòng đôi, 

46 phòng đơn 

3 Khác sạn Mandala Đ. Kinh Đ. Vương, Suối Hoa, Bắc Ninh   144 200   0222 3868 866 
64 phòng đôi, 

80 phòng đơn 

4 Khách sạn Wilton 
Đường Nguyễn Văn Cừ, Võ Cường, Bắc 

Ninh, 
  72 124   0222 6550 777 

57 phòng đôi, 

15 phòng đơn 

5 Khách sạn Venus 
Đường Lê Thái Tổ, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh 
  53 58   097 269 69 83 

12 phòng đôi, 

41 phòng đơn 

6 Khách sạn Crown 
lô n14, khu đô thị mới,đường lê thái tổ, 

khu Hòa Đình, Võ Cường, Bắc Ninh 
  70 105   0222 3989 995 

40 phòng đôi, 

30 phòng đơn 



7 Khách sạn Glory Phường Đại Phúc, Bắc Ninh   42 49   0386 264 913 -  

phòng đôi 12 

phòng, 30 

phòng đơn 

8 Khách sạn The Grand Hotel 
Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh 
  45 90   091 253 71 68 -  

6 phòng 3 

giường, 39 

phòng 2 

giường 

9 Khách sạn Mường Thanh 
Số 395 Đường Ngô Gia Tự, P.Tiền An, 

Bắc Ninh 
  159 270   0904701808 -  

52 phòng đơn, 

11 phòng 3 

giường, 96 

phòng 2 

giường 

10 Khách sạn J&C Yên Phong, Bắc Ninh   104 203   0986915677 -  104 phòng đôi 

11 Khách sạn Rosy Đường Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh,   20 27   0222 3663 888 
12 phòng đôi, 

8 phòng đơn 

12 Khách sạn Lavender Đường Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh,   26 31   368 796 838 -  
10 phòng đôi, 

16 phòng đơn 

13 Khách sạn Yoyo Đường Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh,   24 25   369 796 838 -  
18 phòng đơn, 

6 phòng đôi 

14 Khách sạn Hải An Quế Võ, Bắc Ninh   39 70   0967831965 -  39 phòng đôi 

15 Khách sạn Hải Yến P Trang Hạ, Đồng Nguyên, Từ Sơn   42 45   396973688 
10 phòng đôi, 

32 phòng đơn 

16 Khách sạn Sơn Đông 
143 Đặng Phúc Thông, Đình Bảng, Từ 

Sơn, Bắc Ninh 
  69 90   093 633 94 47 9 phòng đôi 

17 Khách sạn Việt Tiến 
Đồng Hương, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc 

Ninh 
  32 35   0912298039 -  

8 phòng đôi 

và 24 phòng 

đơn 

18 Khách sạn Le Indochina 
Đường Nguyễn Đăng Đạo, Suối Hoa, TP. 

Bắc Ninh. Bắc Ninh 
  100 130   903413878 

70 phòng đơn 

và 30 phòng 

đôi 

  



III BÌNH DƯƠNG: 06 cơ sở 

1 Saigon Park Resort 
79/28 - Tổ 28 - Khu phố Bình Phước B - 

Phường Bình Chuẩn - Thị xã Thuận An 
3 90 135 

650.000 - 

2.300.000vnđ 

Tel: 3 710 082 

Đc Thư: 0983 880 453 

Fax: (0650) 3710944 

Email: saigonresort@gmail.com 

Website: www.saigonresort.com   

2 Khách sạn Trần Long 
Ô 6-7, khu phố Thương mại Uni-town, 

Phường Hòa Phú, Tp Thủ Dầu Một 
2 68 100 

Giảm 20% so với giá 

công bố, cơm 

trưa/chiều 

45.000VNĐ/phần 

Đc Thực: 0967 723 727   

3 Khách sạn New Hotel Luxury 
Số 86, đường Trần Bình Trọng, P Phú 

Thọ, Tp Thủ Dầu Một 
1 19 29 

400.000 - 700.000 

VNĐ 
Đc Sương: 0777 194 183   

4 Khaách sạn Lavender 
Lô A3, Ô 9-10-11-14 khu 12, KDC Chánh 

Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một 
1 26 40 550.000 -700.000VNĐ Đc Sương: 0777 194 183   

5 KS Đại Nam P. Hiệp An, tp Thủ Dầu Một   84 154   
Đc Thanh: 0913 860 009 

Đc Hưởng: 0979 210 038 
  

6 KS The Mira 2 P. Phú Hòa, tp Thủ Dầu Một   92 104   Đc Phát: 0983201780   

IV BÌNH ĐỊNH: 05 cơ sở 

1 Khaách sạn Hoàng Yến 2 04 Phan Chu Trinh, tp. Quy Nhơn   50 80 

400.000 - 800.000 

VNĐ 

Ăn sáng: 50.000/suất 

0256 3894499   

2 FLC Quy Nhơn Golf&Resort Khu số 4, KDL Nhơn Lý-Cát Tiến   381 381   0984441199   

3 Khách sạn Hương Việt 102 Xuân Diệu, Quy Nhơn   111 111   0256 6253333   

4 Khách sạn Vietnam Taste 96 Xuân Diệu, Quy Nhơn   111 111   0256 3894499   

5 Khách sạn Yến Vy 4 18/7 Trần Văn Ơn, Quy Nhơn   30 50   0868015366   

V BÌNH THUẬN: 05 cơ sở 

1 

Sand beach 128 Nguyễn Đình Chiểu 

  60 60 
400.000/phòng (1 

giường 2 người 

là), phòng 3 nguoi 

(2 giường lớn 

600.000), phòng 4 

giường 700.000 

C Phượng:  

0909283355 

  

2 

Havana  126A Nguyễn Đình Chiểu 

  11 22   

3 Lotus mui ne beach resort &spa  Km5, Phú Hài, Phan Thiết 4 84 84 1.100.000VNĐ/phòng 02523751777   

4 
Swiss Village Resort&Spa 44 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Tp 

Phan Thiết 
4 98 98 

800.000VNĐ/phòng 2 

người 
02523847399   



5 
Bamboo Village beach resort 

&Spa 

38 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Tp 

Phan Thiết 
  143 143 

1.200.000VNĐ/phòng 

2 người 
0252.3847007   

VI CẦN THƠ: 03 cơ sở 

1 Homestay Bamboo Eco Village 
Ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện 

Phong Điền 
  12 30 1.200.000-2.600.000     

2 Cần Thơ Ecolodge 542 KV3, P Ba Láng, Q.Cái Răng   48 54 1.000.000 - 1.200.000     

3 
 Nhà khách - Bộ Chỉ huy quân 

sự  
KV 2, phường Hưng Thạnh, Q. Cái Răng   50 50       

VII ĐÀ NẴNG: 05 cơ sở 

1 Khách sạn Sam Grand 
07 Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
3 sao 70 140     Đã có Quyết 

định thiết lập 

của Ban Chỉ 

đạo phòng 

chống dịch 

bệnh COVID-

19 thành phố 

Đà Nẵng, hiện 

đang phục vụ 

cách ly khách 

2 Pandora Boutique Villa 
22 Khuê Mỹ Đông 14, phường Khuê Mỹ, 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 
3 sao 14 28     

3 Khách sạn Hemera Boutique 
91 Hồ Xuân Hương, phường Mỹ An, quận 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 
2 sao 64 128     

4 Khách sạn Paracel 
204 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
2 sao 165 330     

Dự phòng 

5 
Khách sạn La Maison Des 

De'lices 

43 Man Thiện, phường Hòa Thuận Nam, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

TĐ 3 

sao 
24 48     

  



 

VIII ĐỒNG NAI: 15 cơ sở 

1 NN Hồng Phúc 2 
Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, 

Đồng Nai 
  8   200.000đ/phòng/ngày 0985.757 795   

2 NN Xuân ĐạiThắng 
Ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, Trảng Bom, 

Đồng Nai 
  14   280.000đ/phòng/ngày 909806788   

3 

Nhà khách Mã Đà (Trung  tâm  

VHSTLS Chiến khu D – Khu 

Bảo tồn Thiên nhiên Văn  hóa  

Đồng Nai) 

Ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng 

Nai 
  35 100 Không tính phí 

0986.941 379 

Lan Hương 

34 phòng + 1 

Hội trường 

lớn 

Đối tượng:  

Cán bộ y tế, 

và các cán bộ 

khác làm 

nhiệm vụ 

phòng chống 

dịch 

 

Người có tiếp 

xúc với bệnh 

nhân dương 

tính với virut 

Corona 

4 Nhà nghỉ Tre Xanh 
Ấp 1, xã Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng 

Nai 
  32 64   0973.346 345   

5 Nhà nghỉ Bìa Rừng 
Ấp 1, xã Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng 

Nai 
  6 12   0918.300 502   

6 Nhà nghỉ Rừng Gọi 
Ấp 1, xã Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng 

Nai 
  8 16   0904.090 069 

  

7 Nhà nghỉ Thủy Tiên 
Ấp 1, xã Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng 

Nai 
  6 12   0986.939 164 

  

8 Nhà nghỉ Trường Giang 
Ấp Đức Long 1, xã Gia Tân 2, Thống 

Nhất, Đồng Nai 
  19 38   0365.512 347 

  

9 Nhà nghỉ Today 
Ấp Đức Long 1, xã Gia Tân 2, Thống 

Nhất, Đồng Nai 
  20 40   0902.979 898 

  

10 Nhà nghỉ Anh Thư 
Ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung, Thống 

Nhất, Đồng Nai 
  10 20   0938.339 000 

  

11 Nhà nghỉ Hoa Hồng 
KP Dưỡng Đường, P.Suối Tre, Long 

Khánh, Đồng Nai 
  17 34   

0975.287 987 

(Ánh Nguyệt)   



12 Nhà nghỉ Ánh Dương 
Ấp Tân Phong, xã Hàng Gòn, Long 

Khánh, Đồng Nai 
  9 18   

0913.179 946 

(Ngọc Hà)   

13 Nhà nghỉ 668 
Ấp Tân Phong, xã Hàng Gòn Long Khánh, 

Đồng Nai 
  8 16   

0985.844 315 

(Bảo Trân)   

14 Nhà nghỉ Thiên Vinh 
Ấp Tân Phong, xã Hàng Gòn Long Khánh, 

Đồng Nai 
  16 32   

0252.387 0895 

(Thiên Vinh)   

15 Khách sạn Aurora 253 Phạm Văn Thuận, Tân Mai, BH, DN   40 80   0251.3918 888   

  



IX HÀ NÔI:  06 cơ sở 

  Đón khách chuyên gia 

1 Khách sạn Metropole Hà Nội 15 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 5 92 100 5.120.000 ++ VND Ms. Yên sales: 0913.047.671   

2 
Khách sạn InterContinental 

Hanoi Westlake 
Số 5 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội 5 58 70 4.200.000 ++ VND Ms. Hà  sales: 0978.510.986   

3 Khách sạn Mường Thanh Xala 66 Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 4 140 280 
1.200.000 ++ VND 

2.000.000 ++ VND 
Ms. Hiền GĐ 0915.603.372   

4 Khách sạn Hòa Bình 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3 60 70 

2.200.000 ++ VND 

2.600.000 ++ VND 

3.000.000 ++ VND 

Mr. Tùng GĐ  0946.698.966   

5 Khách sạn Bình An 3 
Thôn Lâm Nghiệp, xã Minh Phú, huyện 

Sóc Sơn, Hà Nội 
CXH 32 64 2.000.000 ++ VND Mr. Hiên GĐ 0914088688   

  Đón khách tổ bay 

6 
Khách sạn Crowne Plaza West 

Hanoi 
36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5 150 180 2.600.000 ++ VND Ms. Thu sales 0974.641.486   

X HẢI DƯƠNG: 10 cơ sở 

1 Khách sạn Trường Thành Số 2 đường Thanh Niên, TP Hải Dương 3 138 160 

450.000 - 1.500.000đ 

Tiền ăn: 150.000 

VNĐ/bữa 

    

2 Khách sạn ASEAN Số 168 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương 2 40 40 

300.000 - 1.200.000đ 

Tiền ăn: 150.000 

VNĐ/bữa 

    

3 Khách sạn Lotus Hải Dương 
Số 447 đường Trường Chinh, phường 

Thanh Bình, thành phố Hải Dương 
  10 10       

4 Khách sạn Purple Lotus 

Số 232 đường Trường Chinh, phường 

Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương 

3 51 51       

5 Khách sạn 168 Hotel 
Số 6 đường Nguyễn Tri Phương, phường 

Quang Trung, thành phố Hải Dương 
  20 20       

6 Khách sạn Hoàng Gia 

Số 114 đường Đoàn Kết, phường Quang 

Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

2 25 25       

7 Khách sạn Duy Anh 

Số 19 phố Vũ Văn Dũng, phường Quang 

Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

  25 25       

8 
Khách sạn Nam Cường Hải 

Dương 

Số 1 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ 

Minh, thành phố Hải Dương 
4 157 157       



9 Khách sạn Duyên Hải 1 
Quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố 

Chí Linh 
  18 18       

10 Khách sạn Tiến Thành 
364 đường Nguyễn Lương Bằng, phường 

Thanh Bình, Thành phố Hải Dương 
2 38 38       

XI HẢI PHÒNG: 08 cơ sở 

1 Khách sạn nghỉ dưỡng Sông Giá 
Tổ hợp khu resort Sông Giá, xã Lưu Kiếm, 

huyện Thủy Nguyên 
  62 62       

2 Khách sạn Cảnh Hưng 
Số 32 KĐT Quán Toan, phường Quán 

Toan, Hồng Bàng 
  92 92       

3 Khách sạn Friend's 
Ngã ba Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, 

Tp Hải Phòng 
  87 87       

4 KS Bình Minh Trường Sơn 
Số 246 Máng Nước, An Đồng, huyện An 

Dương 
  24 24       

5 Khaách sạn Harbour 
Tổ dân phố Tôn Lương, Thị trấn Cát Hải, 

huyện Cát Hải 
  28 28       

6 Khách sạn Núi Đối 
Tổ dân phố Hồ Sen, thị trấn Núi Đối, 

huyện Kiến Thụy 
  24 24       

7 Khách sạn Cảnh Hưng 2 
Thôn Ngô Yến, xã An Hưng, huyện An 

Dương, Hải Phòng 
  25 25       

8 Khách sạn Trường Giang Thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương   23 23       

XII KHÁNH HÒA: 06 cơ sở 

1 The World 11 Lê Lợi, Xương Huân, tp Nha Trang             

2 Nha Trang Wonderland 
Lô 10, 11 Phạm Văn Đồng, Khu dân cư 41 

Dương Hiến Quyền, Vĩnh Hòa, Nha Trang 
            

3 Nha Trang Pearl 
02+02A Phan Bội Châu + 70 Phan Đình 

Phùng, Xương Huân, Nha Trang 
            

4 Lasan View 31 Tôn Thất Tùng, Vĩnh Thọ, Nha Trang             

5 Ariyana Smart Condotel 
18 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
            

6 B&N Nha Trang 75 Võ Trứ, Tân Lập, Nha Trang             

XIII KIÊN GIANG: 01 cơ sở 

1 
Khu Coral Wing thuộc khách 

sạn Vinpearl Phú Quốc 
Khu Bãi Dài, Gành Dầu, huyện Phú Quốc   300 300       

  



XIV LÂM ĐỒNG: 11 cơ sở 

  Dự phòng: 03 cơ sở               

1 Nhà khách Minh Tâm số 20 Khe Sanh, p.10, tp Đà Lạt   117 117 

400.000 -600.000 

VNĐ/đêm 

Tiền ăn: 150.000 

VNĐ/ngày 

Bà: Mai Sinh 

ĐT: 0918438289 
  

2 
Nhà khách Tổng Liên đoàn tại 

Đà Lạt 
số 1 Yersin, phường 10, tp. Đà Lạt   38 38 

200.000 - 400.000 

VNĐ/đêm 

Tiền ăn: 150.000 

VNĐ/ngày 

Bà: Thu Hằng 

ĐT: 0263.3703535 
  

3 
Trung tâm Điều dưỡng người có 

công 
Số 2B Lữ Gia, phường 9, tp Đà Lạt   170 170 

200.000VNĐ/ đêm 

Tiền ăn: 150.000 

VNĐ/ngày 

Bà: Đoàn Thị Quế 

ĐT: 0976355749 
  

  Tự nguyện đăng ký làm điểm phục vụ cách ly theo hình thức có trả phí: 08 cơ sở 

1 
Khách sạn nghỉ dưỡng 

Terracotta 

Phân khu chức năng 7.9 Khu du lịch hồ 

Tuyền Lâm, Phường 3, Thành phố Đà Lạt 
4 24 24   

Bà: Lê Minh Nguyệt 

ĐT: 0918752758 
  

2 
Khách sạn nghỉ dưỡng Swiss – 

Bel 

Phân khu chức năng 7,8 Khu du lịch hồ 

Tuyền Lâm, Phường 3, Thành phố Đà Lạt 
4 35 35   

Ông: Dũng 

ĐT: 0945143239 
  

3 Biệt thự du lịch Zen Valley  
38 Khe Sanh, Phường 10, Thành phố Đà 

Lạt  
  27 27   

Bà: Thảo Ly 

ĐT: 0937895356 
  

4 Khách sạn Victorian  
74 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành 

phố Đà Lạt 
2 31 31   

Bà: Lợi 

ĐT: 919.066.166 
  

5 Khách sạn Mỹ Hy 
27 Lý Tự Trọng, Phường 1, Thành phố Đà 

Lạt 
  15 15   

Ms: Uyên Trâm 

ĐT: 0911110606 
  

6 Khách sạn Kỷ Niệm  
193 Trần Phú - P. Lộc Sơn, Thành phố 

Bảo Lộc 
2 47 47   

Ông: Thắng 

ĐT:0902630708 
  

7 Khách sạn Hoa Nắng 
37B Trần Bình Trọng, Phường 5, Thành 

phố Đà Lạt 
  20 20   

Ông: Lê Hoàng 

ĐT: 0793715793 
  



8 Khách sạn MoRan 
05 Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà 

Lạt 
  30 30   

Ông: Dũng 

ĐT: 0784510615 
  

XV NGHỆ AN: 14 cơ sở               

1 Ks Sài Gòn Kim Liên resort Số 212, đường Bình Minh, tx Cửa Lò   102 204   Đt: 094 651 6696 (ông Tuấn)   

2 Khách sạn Thái Bình Dương Số 226 – đường Bình Minh, tx Cửa Lò 3 204 408   
Đt: 091 739 8792  (bà Hằng) hoặc  

083 410 9277 (phòng KD) 
  

3 Khách sạn Hòn Ngư Số 229, đường Bình Minh, Tx Cửa Lò   126 252   Ông Hòa: 098 362 9445   

4 Khách sạn Anphaan Số 16, đại lộ Lê Nin, tp Vinh 3 75 146   Đt: 090 404 5666 (ông Hoàng)   

5 Nhà khách Tỉnh ủy Số 222, đường Bình Minh, tx Cửa Lò   68 136   
Đt: 091 628 5055 

(ông Tuấn) 
  

6 Khách sạn Sao Việt Đường Phạm Hồng Thái , tp Vinh 2 45 70   091 222 5073 (ông Khánh)   

7 
TT bồi dưỡng cán bộ và thực 

nghiệm công tác văn hóa. 
Số 257, đường Mai Thúc Loan, tx Cửa Lò   40 80   

Đt: 091 207 2311 

(ông Việt) 
  

8 Khách sạn Lộc Anh 1 Số 224, đường Bình Minh, Tx Cửa Lò   29 58   Bà Tân: 0913 357 987   

9 
Trung tâm Dạy nghề Trường 

Cao đẳng Du lịch Thương mại 
Số 14, đường Sào Nam, Tx Cửa Lò   100 200   Ông Nguyên: 0904 535 535   

10 
Đoàn an điều dưỡng 40 A Cửa 

Hội (cơ sở 2) 
Số 230, đường Bình Minh, Tx Cửa Lò   146 292   Anh Hùng: 0983.238.799   

11 
Khách sạn Mường Thanh Cửa 

Lò 
Số 231, đường Bình Minh, Tx Cửa Lò 4 249 498   Ông Tuấn: 0934 502 888   

12 Nhà khách Bộ Xây dựng Số 216, đường Bình Minh, Tx Cửa Lò   165 330   Ông Quang: 0989 093 380   

13 Nhà nghỉ dưỡng 382 Số 15, đường Bình Minh, Tx Cửa Lò   85 170   Ông Bình: 091 157 2888   

14 Khách sạn Vương Hoàn Số 34, đại lộ Lê Nin, Tp Vinh   28 41   Ông Sâm: 0914 377 438   

XVI NINH THUẬN: 06 cơ sở 

1 KS Sài Gòn - Ninh Chữ Khánh Hải, huyện Ninh Hải   30 30   Ông Đông 0917.427.557   

2 KS Casa Di Mare Vĩnh Hải, Ninh Hải   50 50    Ông Tuấn Anh 0973.186.888   

3 Phan Rang Kite Center Vĩnh Hải, Ninh Hải   10 10   Ông Sơn 0907.711.656   

4 Phi Kite School Vĩnh Hải, Ninh Hải   14 14   Ông Phi 0945.766.192   

5 Khu Du lịch Hòn Cò – Cà Ná 
Quốc lộ 1A, xã Cà Ná, Thuận Nam, Ninh 

Thuận 
  16 16   

Điện thoại: 02593.760.999 – Bà Mỹ 

0917.989.155 
  

6 Khu Du lịch TTC - Premium 
Đường Yên Ninh, thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm,  tỉnh Ninh Thuận 
  12 12   Ông Thoại 0977.866.522   

  



XVII PHÚ YÊN: 08 cơ sở 

1 Khách sạn Kaya 238 Hung Vuong, TP Tuy Hoa 4 82 162 
1070.000 - 1770.000 

VNĐ 
    

2 Khach san Sai Gon - Phu Yen 541 Trần Hưng Đạo, tp Tuy Hòa 4 87 119 
550.000 - 2500.000 

VNĐ 
    

3 Khách sạn Công đoàn 53 Độc Lập, tp Tuy Hòa 3 80 170 
500.000 - 850.000 

VNĐ 
    

4 Khách sạn Hồng Phúc  625-627 Hùng Vương, Tp Tuy Hoà   21 21 
170.000 - 330.000 

VNĐ 
    

5 Khách sạn Hùng Vương 239-241 Hùng Vương, Tp Tuy Hòa 3 50 82 
500.000 - 550.000 

VNĐ 
    

6 Khách sạn Thảo An A36-37 Ngô Văn Sở, P.5, TP. Tuy Hòa  1 18 28 
150.000 - 250.000 

VNĐ 
    

7 Khách sạn Vĩnh Thuận 227, Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Tuy Hoà 1 46 92 
245.000 - 290.000 

VNĐ 
    

8 Khách sạn Phong Đào 729 Hùng Vương, Bình Kiến, TP.Tuy Hòa   10 17 
190.000 - 300.000 

VNĐ 
    

XVIII QUẢNG BÌNH: 02 cơ sở               

1 Nhà nghỉ Hải Đăng Đồng Hới 
Đường Võ Nguyên Giáp, xã Bảo Ninh, Tp 

Đồng Hới 

nhà 

khách 
112 112       

2 
Trung tâm hoạt động Thanh 

thiếu nhi khu vực Bắc Trung Bộ 
Đường Trương Pháp, tp Đồng Hới 

nhà 

khách 
22 22       

XIX QUẢNG NAM: 03 cơ sở 

1 
Khách sạn Little Beach - A 

Little Boutique Hotel & Spa  

Số 19, Lạc Long Quân, Hội An, Quảng 

Nam 
  103 154 800.000 VNĐ 0935901019 Nguyễn Tâm Văn   

2 Khách sạn ÊMM Hội An 
Số 187, Lý Thường Kiệt, Hội An, Quảng  

Nam 
  84 129 700.000 VNĐ 

0905662900 

Ngô Thị Kim Anh 
  

 Khách sạn La Residencia - A 

little Boutique Hotel & Spa  
Số 35, Đào Duy Từ, Hội An, Quảng Nam   49 61 600.000 VNĐ 

0935901019  

Nguyễn Tâm Văn 
  

XX QUẢNG NGÃI: 01 cơ sở 

1 Khaách sạn Harmonia 
xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 
  244 481     

Bao gồm khu 

khách sạn và 

khu ký túc xá 

  



XXI QUẢNG NINH: 12 cơ sở 

Hiện đang bố trí cách ly 

1 Khách sạn Vân Long 
Số 801, đường Trần Phú, phường Cẩm 

Thủy, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 
  18 41       

2 Khách sạn Đức Thịnh 
Tổ 2, khu 3b, phường Cẩm Thịnh, thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 
  29 53       

3 Khách sạn Việt Hoàng 24 
Số 183, Bà Triệu, phường Cẩm Đông, 

thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 
  13 22       

4 Khách sạn Hương Cảng 
Phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện 

Hải Hà, Quảng Ninh 
  35 54       

Dự phòng 

1 Khách sạn Hoa Sơn 
Khu Đông Thịnh , Phường Trần Phú, 

thành phố Móng Cái, Quảng Ninh 
  42 124       

2 Nhà nghỉ Khe Chàm 
Khu Tràng Lộ, Phường Trà Cổ, thành phố 

Móng Cái, Quảng Ninh 
  31 90       

3 Nhà nghỉ Hoàng Hiệp 
Số 12 Hoàng Quốc Việt, Phường Trần 

Phú, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh 
  28 56       

4 Nhà nghỉ Hồng Hạnh 
Số 05 Vạn Ninh, phường Trần Phú, thành 

phố Móng Cái, Quảng Ninh 
  14 28       

5 Nhà nghỉ Quốc Phiên 
Số 07 Vạn Ninh, phường Trần Phú, thành 

phố Móng Cái, Quảng Ninh 
  12 24       

6 Khách sạn FLC Grand Hạ Long 
Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh 
  649 1298       

7 Khách sạn Pearl hotel 
Block 81, KĐT Tuần Châu Marina, thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh 
  69 150       

8 Khách sạn Hạ Long Harbour 
Lô C, Cảng Ngọc Châu, đảo Tuần Châu, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 
  111 236       

  



XXII THANH HÓA: 16 cơ sở 

1 

KS Sông Quê Thôn 2, xã Thiệu Đô, H.Thiệu Hóa 

1 13 20 270.000-370.000VNĐ Đỗ Trung Hiếu- 033 5133078 không có dịch 

vụ ăn uống đi 

kèm và các 

dịch vụ khác 

2 

KS Vinh Quyền Xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân 

tg đg 2 

sao 

13 15 300.000-400.000VNĐ Lê Thị Quỳnh Nga: 0947 811555 không có dịch 

vụ ăn uống đi 

kèm và các 

dịch vụ khác 

3 

KS Giang Sơn xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia 

2 48 70 Giá phòng ngủ: 

500.000 đồng/phòng 

Ăn chính: 140.000 

đồng/xuất 

Đồ uống: 10.000-

25.000 đồng/lon 

Nguyễn Thị Hoa: 0975 421135 

  

4 KS Lĩnh Nam xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia 1 25 43   Hoàng Văn Nam: 0969 051999   

5 

KS Thanh Nhàn 
Thôn Đại Đồng. TT Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thủy 

1 19 38 Phòng ngủ: 200.000 

đồng/phòng/đêm 

Ăn sáng: 25.000 đồng/ 

xuất 

Ăn chính: 70.000 

đồng/xuất 

Đồ uống: 7.000 

đồng/lon 

Phạm Văn Thanh: 0913 352204 

  

6 KS Thiên Ý 757 Bà Triêu, Đông Thọ 4 170 270 Phòng ngủ: từ 550.000 

đồng đến 1.125.000 

đồn /đêm (7 loại 

phòng) 

Lê Văn Dũng: 0378 999666 

  

7 KS Lam Kinh Đông Hương, TP Thanh Hóa tg đg 3 

sao 

174 300 
Phòng ngủ: 525.000 

đồng/phòng/ngày 

- Ăn sáng: 40.000 

đồng/xuất 

- Ăn chính: 80.000 

đồng/xuất 

- Đồ uống: 13.500 

đồng/lon 

Nguyễn Phi Hùng: 0978 587555 

Có các dịch 

vụ: Ăn, uống, 

Karaoke, tập 

gym. 



8 Ks Ngọc Ly 5 36 Đinh Liệt, tp Thanh Hóa tg đg 1 

sao 

26 50 
hòng ngủ: 240.000 

đồng/phòng/đêm. 

- Ăn sáng và ăn chính: 

theo thỏa thuận. 

Phạm Thành Dũng: 0903 439260 

  

9 KS Quang Vinh Khu phố 7. P. Ngọc Trạo,  

TX Bỉm Sơn 

2 52 70 

  Lê Thị Lương: 02373 763666 

Hiện đã và 

đang đón 

khách cách ly 

10 Nhà khách huyện Hoằng Hóa Khu Du lịch Hải Tiến, H.Hoằng Hóa tg đg 1 

sao 

27 54 hòng ngủ: 350.000- 

400.000 

đồng/phòng/đêm 

- Ăn sáng: 30.000 

đồng/xuất 

- Ăn chính:  80.000 

đồng - 120.000 

đồng/xuất. 

Đỗ Trường Minh: 0978 423856 

  

11 KS Bình Minh Khu Du lịch Hải Tiến, H.Hoằng Hóa 2 120 240 
Phòng ngủ: 650.000 

đồng/phòng/đêm 

- Ăn sáng:20.000 

đồng/xuất 

- Ăn chính: 85.000 

đồng/xuất 

- Đồ uống: 13.000 

đồng/chai nước suối 

Nguyễn Văn Trung: 0969 358123/ 

0919 635696 

  

12 KS Green Khu Du lịch Hải Tiến, H.Hoằng Hóa 2 40 80 
Giá phòng ngủ: 

500.000 đồng/phòng. 

- Ăn sáng:50.000 

đồng/xuất 

- Ăn chính: 60.000 

đồng/xuất 

- Đồ uống: 5.000 

đồng/ nước suối 

- Giặt là: 30.000 

đồng/lượt/1,5kg 

Trương Thị Tươi: 0355 513962 

  

13 Nhà nghỉ Hùng Thúy Khu 4, TT Sơn Lư, H. Quan Sơn   12 18 Giá phòng ngủ: 50.000 

đồng/phòng 

- Giặt là: 5.000 

đồng/bộ 

Phạm Thị Thúy: 0978 776495 

không có dịch 

vụ ăn uống  



14 KS Biển Nhớ Đ.Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn 3 70 129 
Giá phòng ngủ: 

500.000 đồng/phòng 
Trần Thị Nhung: 0237 3821822 

  

15 KS Bộ Xây Dựng Đ.Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn tg đg 1 

sao 

80 160 Giá phòng ngủ: 

400.000 

đồng/phòng/đêm. 

- Ăn uống theo thỏa 

thuận 

Nguyễn Lương Ngọc: 0979 737898 

  

16 KS Phú Gia   tg đg 1 

sao 

18 40 Giá phòng 210.000 – 

280.000 

đồng/phòng/đêm 

Phùng Thị Huê: 0942 102 582/ 0915 

902859 

không có dịch 

vụ ăn uống  

XXIII THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 05 cơ sở 

1 Khách sạn Eastin Grand Saigon 
Số 251-253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, 

Quận Phú Nhuận. 
5 sao 120 120     

Hiện đang 

duy trì nhận 

khách 
2 Khách sạn Park Royal 

Số 309-311 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, 

quận Tân Bình 
4 sao 186 186     

3 Căn hộ dịch vụ Republic Plaza  Số 18E Cộng Hòa, P.4, Q. Tân Bình.   54 54     

4 Khách sạn Des Arts SaiGon 
Số 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

6, Quận 3. 
5 sao 165 165     Đã chuyển 

công năng 

thành điểm 

cách ly cho 

người nhập 

cảnh 
5 Khách sạn IBIS Saigon Airport Số 02 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình 4 sao 273 273     

XXIV THỪA THIÊN HUẾ: 03 cơ sở 

1 Sun and Sea Resort 
Số 2 Nguyễn Lữ, TT Thuận An, H.Phú 

Vang, TT Huế, Việt Nam 
3 30 60 

1.000.000 - 1.800.000 

VNĐ 

0934963566 

Website: sunandsearesort.com.vn 

E-mail: 

info@sunandsearesort.com.vn 

  

2 Khách sạn Điện Biên số 7 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Ninh, Tp Huế   38 70 
800.000-1.000.000 

VNĐ 
02343821678   

3 Trung tâm điều dưỡng Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc   39 78 
800.000-1.000.000 

VNĐ 
0905256655   

  



XXV VĨNH PHÚC: 01 cơ sở 

1 Khách Sạn Dic Star Vĩnh Phúc 

Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, Khai Quang, 

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc  5 265 265 1.200.000 VNĐ     

TỔNG 11733 17406       

Tổng 25/25 tỉnh/TP, 173 cơ sở lưu trú, 11.733 buồng phòng, 17.406 giường 

 


